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Tuần GD: 25/11/2024 - 29/11/2024

Index Tuần HOSE +/- HNX +/-

Index 1,250.46 1.8% 224.64 1.5%
KLGD (trCP) 2,314.21 -15.7% 208.43 -12.2%
GTGD (tỷ VND) 61,148.09 -14.4% 3,479.27 -12.6%
Tổng cung (trCP) 8,753.27 -12.7% 393.65 1.6%
Tổng cầu (trCP) 10,565.67 -13.9% 314.89 -2.1%
Top Giao dịch NĐTNN HOSE (Tỷ đồng)

GT Bán : : GT Mua
Biến động giá Ngành theo Tuần

Giá trị giao dịch mua/bán ròng của NĐTNN (tỷ VND)

Top các cổ phiếu có ảnh hưởng nhất đến VN-INDEX
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Thống kê thị trường

(6,846.27) 7,844.09                       

SHS Research | Weekly Wrap

7.5%

1.4%

2.1%

2.1%

4.0%

1.5%

1.4%

1.1%

1.9%

0.9%
1.7%

1.8%

1.5%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

Công nghệ Thông tin

Công nghiệp

Dầu khí

Dịch vụ Tiêu dùng

Dược phẩm và Y tế

Hàng Tiêu dùng

Nguyên vật liệu

Viễn thông

Ngân hàng

Tài chính

Tiện ích Cộng đồng

VNIndex

HNXIndex

-1,473.6
-1,675.6

-1,217.8

-861.4

29.3 55.4
228.4 339.2

44.9

329.9

 (2,000)

 (1,500)

 (1,000)

 (500)

 -

 500

18/11/24 20/11/24 22/11/24 26/11/24 28/11/24

HOSE HNX

-205,537.8

-162,090.7

-146,295.7

-114,031.8

-108,692.4

VCB

HDB

VRE

VIB

SSI

1,251,320.7

433,131.7

137,273.0

116,777.1

72,584.0

FPT

MSN

CTG

DPM

KBC

DIỄN BIẾN CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG TUẦN
Sau khi phục hồi tốt ở vùng giá 1.200 điểm, VN-INDEX

tiếp tục có tuần giao dịch tích cực với nhiều nhóm mã luân
phiên phục hồi, tăng giá tốt với thanh khoản cải thiện dần.
Kết tuần VN-INDEX tăng 1,82% lên mức 1.250,6 điểm.
Thanh khoản trong tuần vẫn dưới mức trung bình với khối
lượng giao dịch giảm -15,7% trên HOSE.

Độ rộng thị trường phân hóa khá tích cực với tâm điểm
nổi bật của nhóm công nghệ khi FPT tiếp tục vượt đỉnh, các
nhóm ngành khác đa số cũng tích cực, khá nổi bật ở nhóm
bảo hiểm trong phiên cuối tuần. Khối ngoại sau giai đoạn
bán rong đột biến đã mua ròng trở lại trên HOSE với giá trị
1.002,2 tỷ đồng trong tuần này. Trong đó một số cổ phiếu
khối ngoại mua ròng có diễn biến khá tích cực, nổi bật.

Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn VN30F2412 tăng +20
điểm (+1,54%), đóng cửa tại 1.318 điểm. Chênh lệch +6,74
điểm so với VN30, các kỳ hạn xa hơn là VN30F2412
VN30F2503 VN30F2506 chênh lệch từ +9,54 điểm đến
+13,44 điểm so với VN30. Tổng khối lượng hợp đồng giao
dịch giảm -28,11% so với tuần trước, và thấp hơn mức trung
bình 20 phiên. Trong tuần này, VN30F2412 phục hồi cùng
thanh khoản rất thấp, dự kiến xu hướng ngắn hạn sắp tới có
khả năng điều chỉnh quay trở lại test vùng hỗ trợ 1.300
điểm. Khối lượng mở OI tuần này là 57.871 ít hơn so với tuần
gần nhất là 44.327 cho thấy xu hướng giảm bớt các vị thế
nắm giữ.

Xu hướng ngắn hạn VN-INDEX tiếp tục phục vượt lên
đường xu hướng giảm giá ngắn hạn nối các vùng giá cao
tháng 10-11/2024, hướng đến vùng giá 1.255 điểm - 1.260
điểm tương ứng giá trung bình 200 phiên, cũng như vùng
giá cao nhất năm 2023. Đây là vùng kháng cự mạnh, quan
trọng hiện nay. Hỗ trợ gần nhất quanh 1.240 điểm. VN30
cũng đang xu hướng giảm giá ngắn hạn.

Xu hướng trung hạn VN-INDEX duy trì trong kênh tích
lũy rộng tính từ đầu năm đến nay trong vùng 1200 điểm
đến 1300 điểm, mở ra triển vọng quay trở lại vùng giá 1.300
điểm khi xu hướng ngắn hạn tăng trưởng trở lại.

Thị trường trong tuần đã có diễn biến như chúng tôi kỳ
vọng trong những bản tin trước, mở ra nhiều cơ hội tốt khi
thị trường vẫn đang trong vùng vốn hóa tương đối hấp dẫn
của thị trường so với qui mô nền kinh tế, với tăng trưởng
GDP năm 2025 kế hoạch tăng 6,5-7%. Ngắn hạn cho thấy
chất lượng nội tại trung hạn của thị trường tiếp tục cải thiện
sau thời gian dài tích lũy với nhiều mã, nhóm mã đang ở
vùng giá tương đối hấp dẫn, mở ra nhiều cơ hội tốt.

Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ phân hóa mạnh. Nhà
đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Xem xét chọn lọc giải ngân
các mã cơ bản tốt, kỳ vọng tiếp tục duy trì tăng trưởng.
Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã cổ phiếu đầu ngành, nền
tảng cơ bản tốt.
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DANH SÁCH CỔ PHIẾU THEO DÕI

P/E
T.trưởng 

Doanh thu 
T.trưởng Lợi 

nhuận 

LHG 36.30 32-34 39-40 30 9.0 34.4% 31.6% Theo dõi giải ngân

CMG 56.80 50.5-52.5 57-58 48 34.0 22.3% -9.6% Theo dõi giải ngân

DCM 36.90 36.5-37.5 41-42 35.0 12.6 -12.5% 63.3% Theo dõi giải ngân

DANH SÁCH KHUYẾN NGHỊ ĐANG MỞ

Ngày mở vị 
thế

MÃ
Giá hiện tại 

(1.000đ)
Giá mua 
(1.000đ)

Giá mục 
tiêu (1.000 

đ)

Giá dừng lỗ 
(1.000đ)

Hiệu quả đầu 
tư (%)

17/6/2024 CLX 15.58 16.8 26-28 15.5 -7.3%

18/7/2024 DPM 35.35 33.2 40-41 35 6.5%
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Thông số cơ bản
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Quý III/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam lãi sau thuế gần 1.719 tỷ đồng, tương ứng lãi 191 tỷ 
đồng mỗi tháng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tình 
hình tài chính đến hết quý III/2024. Theo đó, tổng doanh thu của VNX ghi nhận hơn 1.476 tỷ đồng, tăng 
27% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư vốn vào công ty con gần 1.715 tỷ đồng, tăng 29%.
Trong số các công ty con, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đem về hơn 1.322 tỷ đồng, tăng 
mạnh 32%, còn lại là gần 393 tỷ đồng từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tăng 23%.
Trong kỳ, VNX mang về 29 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, giảm 33%. Bên cạnh đó, không phát sinh thu 
nhập khác.
Kết quả, VNX lãi sau thuế 1.719 tỷ đồng, tăng 28%, tương ứng mỗi tháng có thể thu về 191 tỷ đồng.
Năm 2024, VNX đặt kế hoạch tổng doanh thu gần 2.800 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 1.420 tỷ đồng. Như 
vậy, sau 9 tháng đầu năm, VNX thực hiện được 62% mục tiêu doanh thu và vượt 21% mục tiêu lãi sau 
thuế.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Luật quy định 6 hành vi thao túng thị trường chứng 
khoán, gồm:
1. Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng liên tục 
mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo;
2. Đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau 
giao dịch mua, bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền 
sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo;
3. Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị 
trường nhằm thao túng giá chứng khoán;
4. Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng 
khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán;
5. Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một 
loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá của loại chứng 
khoán đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng khoán đó;
6. Sử dụng các phương thức hoặc thực hiện các hành vi giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự 
thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán".

Theo thông tin cập nhật trên website vinbrain.net, VinBrain cho biết đã được NVIDIA Corporation có trụ 
sở tại Santa Clara, CA mua lại vào tháng 11/2024 và không còn là một thực thể công ty độc lập. VinBrain 
là công ty liên kết của Vingroup. Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã đầu tư 126,6 tỷ đồng (5 
triệu USD) vào công ty AI này tính đến cuối năm 2023. Báo cáo tài chính của Vingroup cho thấy tính 
đến cuối quý 3/2024, Vingroup nắm giữ 49,74% cổ phần tại VinBrain.

Dự án có diện tích 50.6ha. Trong đó, dất dành cho cơ sở nghiên cứu khoa học là hơn 81,680m2 (chiếm 
16.14% tổng diện tích dự kiến); đất nhà ở gần 174,257m2 (chiếm 34.44%); đất công trình hạ tầng xã hội 
67,945 m2 (chiếm 13.43%); đất thương mại, dịch vụ 6,770m2 (chiếm 1.34%); còn lại là đất hạ tầng kỹ 
thuật 175,272m2 (chiếm 34.65%). Quy mô dân số dự kiến khoảng 20,000 người.
Về quy mô đầu tư, dự án dự kiến đầu tư trung tâm nghiên cứu đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI) với diện tích 
81,680m2, cao 3-13 tầng; xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài 900 căn nhà ở thấp tầng (3 tầng) bao 
gồm biệt thự và nhà ở liền kề trên tổng diện tích đất 90,645m2; xây dựng khoảng 8 block chung cư cao 
tầng (dự kiến cung cấp 3,600 căn) trên diện tích 48,582m2, với 1-2 tầng hầm và 15-20 tầng nổi; văn 
phòng làm việc, khu trung tâm thương mại dịch vụ hỗn hợp cho thuê diện tích 6,770m2 với 1-2 tầng 
hầng và 15 tầng nổi.
Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là hơn 9.29 ngàn tỷ đồng, tương đương hơn 384 triệu USD. Trong 
đó, vốn góp của nhà đầu tư là gần 1.4 ngàn tỷ đồng (gần 58 triệu USD), chiếm khoảng 15% tổng vốn 
đầu tư; còn lại gần 7.9 ngàn tỷ đồng (hơn 326 triệu USD) sẽ là vốn vay từ các tổ chức tín dụng và vốn 
huy động hợp pháp khác. Trong gần 1.4 ngàn tỷ đồng nhà đầu tư phải góp, Công ty TNHH Phần mềm 
FPT dự kiến góp gần 1.2 ngàn tỷ đồng (chiếm 85%), còn CTCP Đô thị FPT Đà Nẵng góp hơn 209 tỷ 
đồng (tương đương 15%). Nhà đầu tư sẽ góp và huy động vốn theo tiến độ dự án
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Giá trị giao dịch tuần theo Ngành P/E và Thị Trường
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Top Vốn hóa Top KLGD lớn nhất 
Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

VCB 517,550 19.4% 6,194 14.9       2.7 VPB 86,830,002 9.4% 1,672 11.4         1.1

BID 262,790 17.8% 4,106 11.2       1.9 HPG 85,548,703 11.4% 1,905 13.9         1.5

FPT 205,067 23.1% 5,124 27.2      5.8 DXG 83,275,300 0.9% 207 84.1         0.8

CTG 190,098 16.2% 4,035 8.8        1.3 VIX 76,978,800 6.9% 814 12.3         0.9

HPG 168,861 11.4% 1,905 13.9       1.5 SHB 68,167,980 14.5% 2,146 4.8          0.7

Top 5 cổ phiếu tăng giá Top 5 cổ phiếu giảm giá
Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

DC4 18.36% 26.9% 3,421 4.5        1.1 NO1 -24.06% 9.4% 1,252 8.5          0.8

TPC 17.75% 5.5% 720 11.7       0.6 MDG -14.23% -11.1% -1,353 -          1.1

DBD 14.63% 17.9% 2,926 18.0       3.0 STG -12.57% 7.8% 1,834 21.8         1.7

VCA 14.35% 1.1% 138 65.8      0.7 VRC -10.00% 0.0% 12 1,023.6   0.5

CIG 13.09% 2.7% 137 63.1       1.7 L10 -9.69% 11.9% 3,310 5.8          0.7

Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng Top KLGD NĐT nước ngoài bán ròng 
Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL bán ROE EPS P/E P/B

FPT 9,107,955 23.1% 5,124 27.2      5.8 VRE (8,080,066) 10.4% 1,795 10.0         1.0

MSN 5,973,499 3.3% 926 78.2      2.5 HDB (6,452,711) 25.7% 4,476 5.7          1.4

POW 4,716,388 4.1% 597 20.9      0.8 VIB (6,170,000) 18.6% 2,420 7.8          1.4

CTG 3,892,984 16.2% 4,035 8.8        1.3 SSI (4,473,558) 12.2% 1,598 15.2         1.8

DPM 3,234,470 5.7% 1,700 20.7      1.2 EIB (3,460,914) 11.6% 1,447 13.0         1.4
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Mã CK
Ngày thực hiện với Niêm yết

Ngày GDKHQ với Cổ tức, thưởng, phát hành thêm & ĐHCĐ
Loại Sự Kiện

MNB 2/12/2024 Giao dịch bổ sung - 910,000 CP

TNH 2/12/2024 Giao dịch bổ sung - 14,767,814 CP

BSH 2/12/2024 Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

FPT 2/12/2024 Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

INC 3/12/2024 Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP

TV4 3/12/2024 Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

BIG 3/12/2024 Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2.867:150

VDG 3/12/2024 Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

CMW 3/12/2024 Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 514 đồng/CP

PLC 3/12/2024 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024

GDW 4/12/2024 Trả cổ tức bằng tiền, 362 đồng/CP

ADP 4/12/2024 Trả cổ tức đợt 3/2024 bằng tiền, 700 đồng/CP

TV4 4/12/2024 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024

VTI 4/12/2024 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

PGN 4/12/2024 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

BVH 4/12/2024 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

MBB 5/12/2024 Giao dịch bổ sung - 10,802,259 CP

TNH 5/12/2024 Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

VGG 5/12/2024 Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

VHC 5/12/2024 Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

EVF 6/12/2024 Giao dịch bổ sung - 2,120,227 CP

KDC 6/12/2024 Giao dịch bổ sung - 10,064,960 CP

SPM 6/12/2024 Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP

CTF 6/12/2024 Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7

MSR 6/12/2024 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024

PVE 9/12/2024 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội,
Số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài,
Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Tel: 84.24.38181888
Fax: 84.24.38181688
Email: contact@shs.com.vn

Chi nhánh Đà Nẵng
Tầng 8, Tòa nhà Thành Lợi 2,
Số 03 Lê Đình Lý, Vĩnh Trung,  
Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Tel: 84.236.3525777
Fax: 84.236.3525779
Email: contact-dn@shs.com.vn

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem
xét cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
(SHS) không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của
những thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận
định và đánh giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các
chuyên viên phân tích mà không đại diện cho quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý
khuyên nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ
nên sử dụng báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham
khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng
được đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có
thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo
cáo nghiên cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi FiinGroup và Fialda

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

Trưởng nhóm: Phan Tấn Nhật
nhat.pt@shs.com.vn

Chuyên viên: Vũ Tuấn Duy
duy.vt@shs.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 3, Cao ốc Sài Gòn Metropolitan, 235 
Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
Tel: 84.28.39151368
Fax: 84.28.39151369
Email: contact-hcm@shs.com.vn


